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1. Tên học phần:
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY  

   Mã học phần: KHCB405


Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  2


3. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4) 

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết:  Anh văn 1, Anh văn 2
5. Mô tả tóm tắt học phần





Cung cấp kiến thức căn bản về từ vựng tiếng Anh dùng trong ngành công nghệ may đồng thời củng cố ngữ pháp tiếng Anh làm nền tảng để sinh viên có thể đọc hiểu tài tiệu chuyên ngành công nghệ may bằng tiếng Anh

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức:
6.1/   Sinh viên có kiến thức về từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ may
6.2/    Sinh viên trình bày được về các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành may
6.3/    Sinh viên có kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh
Kỹ năng:

6.4/
Sinh viên có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
6.5/ 
Sinh viên có khả năng dịch được các bảng thông số
6.6/
Sinh viên có khả năng soạn thảo tài liệu kỹ thuật tiếng anh
6.7/
Sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng anh
Thái độ nghề nghiệp:

6.8/
Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp
- Thảo luận
- Thu hoạch
- Thi giữa kỳ
8. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

      + Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005

- Sách, tài liệu tham khảo:

+ Quang Hùng, Tiếng anh chuyên ngành dệt may, NXB Giao thông vận tải, 2005

+ Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

+  Vietnam textile and garment industry: notable achievements, future challenges

+  Hellen Joseph – Asmstrong, Patternmaking for fashion design, Fairchild publications, Inc.

+ Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc.

+  Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles

+  http://www.mrecht.com.au/
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:

10%



+ Thảo luận:

 20%


+ Thu hoạch:

+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , (Hình thức thi: Tự luận, Thời gian: 90 phút)
(cộng là 100% = 10 điểm).
10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: Chapter 1: Introduction Vietnam’s garment and fashion industry (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	 Về kiền thức: Sinh viên trình bày được giới thiệu ngành may ở việt nam, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy
1.  Introduction
2. Grammar
3. Vocabulary
Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình
+  Đàm thoại
+  Nêu và giải quyết vấn đề
+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Vietnam textile and garment industry [tr. 14 - 23] Vietnam textile and garment industry: notable achievements, future challenges  
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 2: Garment technology  [tr. 5 - 10] Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
Các tài liệu học tập cần thiết :
+  Đọc [tr. 5 - 10] Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005. 
+  Đọc [tr. 14 - 23] Vietnam textile and garment industry: notable achievements, future challenges  
+ Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005
	   Về kiền thức: Sinh viên trình bày tình hình chung ngành sản xuất may công nghiệp.
   Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng nhận dịch được những bài dịch liên quan.
  Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.



	Tuần thứ 2: Chapter 2:Garment technology (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được một số loại đường may,  cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

1. Sewing technology
2. Grammar
3. Vocabulary
Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Cutting room [tr. 85 – 88] Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles.
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 3: Textile material [tr. 11- 30] Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Đọc [tr. 11- 30] Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005. 
 + Đọc [tr. 85 – 88] Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles. 
+ Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được các từ ngữ chuyên ngành liên quan đến phòng cắt
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc các tài liệu liên quan.
Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 3: Chapter 3: Textile material (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được một số nguyên liệu dệt may, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành 
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

1.  Cotton
2. Grammar
3.  Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Silk [tr. 15 - 17]  Quang Hùng, Tiếng anh chuyên ngành dệt may, NXB Giao thông vận tải, 2005
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 4: Sewing equipment
Các tài liệu học tập cần thiết :

+ Đọc [tr. 15 - 17]  Quang Hùng, Tiếng anh chuyên ngành dệt may, NXB Giao thông vận tải, 2005.
+ Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

	  Về kiền thức: Sinh viên có kiến thức về xơ sợi tơ tằm
  Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc các tài liệu liên quan
  Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 4: Chapter 4: Sewing equipment machines (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	   Về kiền thức: Sinh viên trình bày được máy móc thiết bị ngành may, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

1. Machines
2. Grammar
3. Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Tool http://mrecht.com.au/accessories/student-supplies/
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 5: The clothes  [tr. 124 - 132]  Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

 + http://mrecht.com.au/accessories/student-supplies/

	   Về kiền thức: Sinh viên trình bày được các dụng cụ ngành may
   Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 
   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 5: Chapter 5: The clothes (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	   Về kiền thức: Sinh viên trình bày được tên gọi các loại trang phục, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

1.  Shirt
1.1. Grammar
1.2. Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Trousers [tr. 124 - 132]  Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 5: The clothes, phần 2 [tr. 132 - 134]  Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc,
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

+  Đọc [tr. 124 - 132]  Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc, 
	   Về kiền thức: Sinh viên có kiến thức các loại quần
   Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc các tài liệu liên quan,
   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 6: Chapter 5: The clothes (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	   Về kiền thức: Sinh viên trình bày được các loại đầm, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

2. Dress
2.1. Grammar
2.2. Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Skirt , [tr. 135 - 144.]  Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 6: Pattern design [tr. 145 - 146.]  Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

+  Đọc [tr. 135 - 144.]  Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc, 
	   Về kiền thức: Sinh viên có kiến thức các loại váy
   Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc các tài liệu liên quan
  Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 7: Chapter 6: Pattern design (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được phương pháp đo, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

1. Measurement method

1.1. Grammar
1.2. Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Tool and equipment for making patterns [tr. 31 - 35]  Hellen Joseph – Asmstrong, Patternmaking for fashion design, Fairchild publications, Inc +  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 6: Pattern design, phần 2, [tr. 42 - 47]   Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

+ Đọc [tr. 31 - 35]  Hellen Joseph – Asmstrong, Patternmaking for fashion design, Fairchild publications, Inc. 

+ Đọc [tr. 42 - 47]   Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc. 
	Về kiền thức: Sinh viên  trình bày được các dụng cụ thiết bị cần cho thiết kế rập
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.



	Tuần thứ 8: Chapter 6: Pattern design (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được phương pháp thiết kế đầm, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

2. The basic dress foundation 
2.1. Grammar

2.2.  Vocabulary
Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Skirt draft [tr. 49 - 53]   Hellen Joseph – Asmstrong, Patternmaking for fashion design, Fairchild publications, Inc
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 7: Workings instruction [tr. 67- 70]   Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

+ Đọc [tr. 49 - 53]   Hellen Joseph – Asmstrong, Patternmaking for fashion design, Fairchild publications, Inc. 

+ Đọc [tr. 67- 70]   Hellen Joseph – Asmstrong, For Apparel design, Fairchild publications, Inc. 
	Về kiền thức: Sinh viên  trình bày được các loại pen trên váy
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.



	Tuần thứ 9: Chapter 7: Workings instruction (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên dịch được bảng thông số kỹ thuật, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

1. Measurement chart 
1.1.  Grammar
1.2. Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Sketches [tr. 142 – 144]   Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 7: Workings instruction, phần 2 [tr. 146 – 147]   Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Đọc [tr. 142 – 144]   Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005, 
+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005


	Về kiền thức: Sinh viên kiến thức về hình vẽ mô tả và các hướng đãn kèm theo
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng phân biệt được vải không dệt 
   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 10: Chapter 7: Workings instruction (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên dịch được các phản hồi của khách hàng, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

2. Detailed Comments & Revisions

2.1. Grammar
2.2. Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Material list  [tr. 153 - 159]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 8: Quality control  [tr. 160 - 162]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Đọc [tr. 153 - 159]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005. 
+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005


	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 11: Chapter 8:  Quality control (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được vai trò và trách nhiệm của phòng QA, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

1.  Role and Responsibility of  QA department
1.1. Grammar
1.2. Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Defect zone [tr. 163 - 164]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 8: Quality control phần 2 [ tr. 223 -225] Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005


	Về kiền thức: Sinh viên có kiến thức về vùng lỗi
  Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 
   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 12: Chapter 8:  Quality control (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được tiêu chuẩn chất lượng theo AQL, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

2. AQL Standar 
2.1.  Grammar
2.2.  Vocabulary

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Defect list[ tr. 235 -236] Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 9: Sewing process [ tr. 245 -246] Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005


	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được các loại lỗi trên trang phục
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 13: Chapter 9: Sewing process (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được quy trình may áo sơ mi, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.


	Nội dung giảng dạy

1. Shirt sewing process
1.1. Vocabulary
1.2. Review

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Trouser sewing process [ tr. 248 -249] Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 9: Sewing process, phần 2 [ tr. 250 -251] Gordana Colovic, Management of technology systems in garment industry, Wooodhead publishing india in textiles
Các tài liệu học tập cần thiết :

 +  Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005


	Về kiền thức: Sinh viên có kiến thức về quy trình may quần
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.



	Tuần thứ 14: Chapter 9: Sewing process (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được quy trình may áo jacket, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng chuyên ngành
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Nội dung giảng dạy

2. Jacket sewing process
2.1. Vocabulary
2.2.  Review

Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Dịch bài: Skirt  sewing process [tr. 142 - 143]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
+  Học từ vựng

+  Đọc trước nội dung chương 10: Terminology[tr. 153 - 154]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005
Các tài liệu học tập cần thiết :

+  Đọc [tr. 142 - 143]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005


	Về kiền thức: Sinh viên có kiến thức về quy trình may váy
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


	Tuần thứ 15: Chapter 10: Terminology (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Về kiền thức: Sinh viên trình bày được các thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong ngành may
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc một số bài viết liên quan 

Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.


	Nội dung giảng dạy

1. Terminology
2. Vocabulary
3.  Review
Phương pháp giảng dạy:

+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Abbreviate words tr. 164]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005.
+  Học từ vựng

+  Ôn tập lại các kiến thức đã học
Các tài liệu học tập cần thiết :
+ Đọc [tr. 164]  Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005.
+ Tô Đăng Hải, Từ điển dệt may Anh – Việt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005

	Về kiền thức: Sinh viên có kiến thức các từ viết tắt trong tài liệu chuyên ngành may
Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc các tài liệu liên quan đến ngành may
   Về thái độ: Sinh viên có thái độ học tập tích cực,tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu.


12. Ngày phê duyệt:   ngày             tháng              năm
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng

Trưởng khoa


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký và ghi rõ họ tên)


14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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